
Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2

1 1 016 Võ Thị Thùy Dương 21 08 1992 MG Quế Mỹ MG Hương An GV mầm non hạng III 69.0 69.0

2 4 089 Nguyễn Thị Tuyết Trâm 08 09 1997 MG Hương An MG Quế Mỹ GV mầm non hạng III 73.0 73.0

3 4 093 Trần Thị Uyên 20 07 1996 MG Quế Xuân 2 MG Quế Xuân 1 GV mầm non hạng III 70.0 70.0

4 6 139 Huỳnh Thị Ánh Dịu 26 3 1996 Tiểu học Hương An Tiểu học Quế Mỹ GV tiểu học hạng III 49.0 49.0

5 7 155 Lê Thị Ánh Hằng 5 7 1995 Tiểu học Quế Xuân 1 Tiểu học Quế Xuân 2 GV tiểu học hạng III 77.0 77.0

6 8 192 Văn Thị Mỹ 2 10 2002 Tiểu học Quế Xuân 1 Tiểu học Quế Xuân 2 GV tiểu học hạng III 83.0 83.0

7 9 203 Trần Thị Như Ngọc 4 1 1996 Tiểu học Quế Phú Tiểu học Quế Xuân 1 GV tiểu học hạng III 77.0 77.0

8 9 211 Trương Thị Tuyết Nhi 13 09 1999 Tiểu học Quế Xuân 1 Tiểu học Quế Xuân 2 GV tiểu học hạng III 50.0 50.0

9 12 273 Trần Thị Hậu 10 7 1992 THCS Quế Mỹ 2 GV THCS hạng III Vật lý 41.0 41.0

10 13 306 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 8 2 1993 THCS Quế Mỹ 2 GV THCS hạng III Vật lý 73.0 73.0

11 13 313 Nguyễn Thị Trường Giang 30 10 1996 THCS Quế Phong THCS Đông Phú GV THCS hạng III Sinh học 52.0 52.0

12 14 331 Nguyễn Hữu Tiên 11 3 1989 THCS Quế Mỹ 2 THCS Quế Phong GV THCS hạng III Sinh học 50.0 50.0

13 14 333 Nguyễn Thị Tứ 20 12 1990 THCS Quế Phong THCS Quế Mỹ 2 GV THCS hạng III Sinh học 52.0 52.0

14 18 429 Phan Văn Ý 22 12 1995 THCS Quế Xuân THCS Quế Mỹ 1 GV THCS hạng III Địa lý 50.0 2.5 52.5
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